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Peak Shaving EPC trọn gói

Pin bán rắn LFP ≥10.000 chu kỳ

ESG & CBAM



BỐI CẢNH

Vì sao doanh nghiệp FDI cần BESS ngay lúc này?
Ba áp lực hội tụ: chi phí điện, chất lượng điện và cam kết phát thải

~3x

Chênh lệch giá điện giờ 
cao điểm

Giá điện giờ cao điểm cao 
gấp gần 3 lần giờ thấp 
điểm (khung giờ theo QĐ 
963/QĐ-BCT). Nhà máy 
sản xuất 2–3 ca chịu chi 
phí lớn nếu không dịch 
chuyển phụ tải.

0,1s

Ổn định điện cho dây 
chuyền

Sụt áp, mất điện thoáng 
qua làm dừng dây chuyền, 
hỏng bán thành phẩm. 
BESS phản hồi tức thời, 
duy trì điện liên tục cho 
phụ tải quan trọng.

2026+

CBAM, ESG & yêu cầu 
chuỗi cung ứng

CBAM của EU và yêu cầu 
RE100 từ các tập đoàn mẹ 
buộc nhà máy FDI chứng 
minh sử dụng năng lượng 
sạch — BESS kết hợp điện 
mặt trời là lời giải trực tiếp.

Cẩm nang này dành cho: Giám đốc nhà máy, trưởng phòng kỹ thuật/mua hàng FDI đang cân nhắc đầu tư BESS lần đầu.



TỔNG QUAN

BESS là gì? 4 ứng dụng tạo ra giá trị
Battery Energy Storage System – hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin

BESS

Sạc điện khi giá rẻ hoặc từ điện 
mặt trời dư thừa, xả điện khi giá 
cao hoặc khi lưới gặp sự cố.

Pin (Battery Pack)

Biến tần PCS

Hệ thống quản lý BMS/EMS

PCCC & làm mát

Peak Shaving – Cắt đỉnh phụ tải
Sạc giờ thấp điểm, xả giờ cao điểm để giảm tiền 
điện hàng tháng — ứng dụng phổ biến nhất với nhà 
máy FDI.

Nguồn dự phòng (Backup/UPS)

Cấp điện tức thời khi mất lưới, bảo vệ dây chuyền và 
dữ liệu, giảm phụ thuộc máy phát diesel.

Kết hợp điện mặt trời mái nhà

Lưu trữ điện mặt trời dư (phù hợp cơ chế NĐ 
135/2024), nâng tỷ lệ tự dùng năng lượng tái tạo.

Giảm công suất đăng ký & ổn định lưới

San phẳng đồ thị phụ tải, tránh vượt công suất đăng 
ký, hỗ trợ chất lượng điện năng.
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Xác định rõ mục tiêu đầu tư trước tiên
Mục tiêu khác nhau dẫn đến cấu hình và bài toán tài chính khác nhau

Tiết kiệm chi phí điện

Ưu tiên dung lượng (kWh) lớn, tối ưu chu kỳ 
sạc–xả hằng ngày theo biểu giá 3 khung giờ.

KPI: VNĐ tiết kiệm/tháng, payback

Đảm bảo điện liên tục

Ưu tiên công suất (kW) đáp ứng phụ tải quan 
trọng, thời gian chuyển nguồn < 20ms.

KPI: số phút downtime tránh được

ESG / RE100 / CBAM

Kết hợp điện mặt trời + BESS để nâng tỷ lệ 
năng lượng tái tạo tự dùng, có số liệu báo cáo 
phát thải.

KPI: % điện xanh, tấn CO₂ giảm

Mở rộng sản xuất không nâng cấp lưới

BESS bù công suất đỉnh khi thêm dây chuyền, 
tránh chi phí nâng cấp trạm biến áp và chờ đấu 
nối.

KPI: kVA tránh nâng cấp
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Tính đúng công suất (kW) và dung lượng (kWh)
Dựa trên dữ liệu phụ tải thực tế, không ước lượng theo cảm tính
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Đồ thị phụ tải ngày điển hình – trước và sau Peak Shaving

Phụ tải gốc (kW) Sau khi có BESS (kW)

01 Thu thập dữ liệu
Hóa đơn điện 12 tháng + dữ liệu 
công tơ 30 phút/lần để xây đồ 
thị phụ tải.

02 Xác định đỉnh cần cắt
Công suất BESS (kW) = phần 
đỉnh vượt ngưỡng mục tiêu trong 
giờ cao điểm.

03 Tính dung lượng
Dung lượng (kWh) = công suất 
cắt × số giờ cao điểm, cộng dự 
phòng DoD ~92% và suy hao.

04 Mô phỏng & tối ưu
Chạy mô phỏng theo biểu giá 
điện thực tế để chọn cấu hình 
có IRR tốt nhất.
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Lựa chọn công nghệ pin — trái tim của hệ thống
So sánh pin LFP điện giải lỏng truyền thống và pin bán rắn LFP thế hệ mới

Tiêu chí LFP điện giải lỏng (phổ biến) LFP bán rắn (Semi-solid) – Etek Power

Tuổi thọ chu kỳ ~8.000 – 10.000chu kỳ
≥10.000 chu kỳ (~15 năm vận 
hành/ngày)

An toàn nhiệt
Điện giải lỏng dễ cháy, rủi ro thermal 
runaway cao hơn

Điện giải bán rắn, giảm mạnh nguy cơ 
cháy nổ lan truyền

Suy hao dung lượng
Nhanh hơn ở nhiệt độ môi trường 
cao

Ổn định ở khí hậu nóng ẩm Việt Nam

Chi phí vòng đời 
(LCOS)

Đầu tư ban đầu thấp hơn, thay pin 
sớm hơn

LCOS thấp hơn nhờ tuổi thọ gần gấp đôi

Lưu ý khi đánh giá: yêu cầu nhà cung cấp xuất trình datasheet cell gốc và báo cáo test chu kỳ — không chỉ dựa vào brochure 
thương mại.



Lựa chọn công nghệ pin — trái tim của hệ thống
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Kiểm tra tiêu chuẩn an toàn & chứng chỉ bắt buộc
Với nhà máy FDI, hồ sơ chứng chỉ là điều kiện tiên quyết để tập đoàn mẹ phê duyệt

Chứng chỉ cell & hệ thống

IEC 62619, IEC 62477, UN38.3 (vận chuyển); 
UL 9540A (đánh giá lan truyền cháy) là điểm 
cộng lớn.

PCCC theo quy định Việt Nam

Thiết kế khoang chứa, hệ thống báo cháy –
chữa cháy khí, khoảng cách an toàn được 
thẩm duyệt PCCC.

Quản lý nhiệt & môi trường

Làm mát chủ động (HVAC/liquid cooling), vận 
hành ổn định trong khí hậu nóng ẩm; cấp bảo 
vệ IP phù hợp lắp ngoài trời.

BMS & giám sát 3 cấp

BMS giám sát từng cell – module – hệ thống, 
cảnh báo sớm, ngắt chủ động; EMS kết nối 
SCADA nhà máy.

Câu hỏi nên đặt cho nhà thầu: “Hệ thống đã được thẩm duyệt PCCC ở dự án nào tại Việt Nam? Cho xem hồ sơ.”
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Đánh giá hiệu quả tài chính trên cả vòng đời
Mô hình Peak Shaving theo biểu giá 3 khung giờ (QĐ 963/QĐ-BCT)

15–25%
tiền điện tiết kiệm mỗi 
tháng

với nhà máy sản xuất 2–3 ca có 
đỉnh phụ tải rơi vào giờ cao điểm

5–7 năm
thời gian hoàn vốn điển 
hình
tùy biểu đồ phụ tải; pin ≥10.000 
chu kỳ cho thêm ~8 năm sinh lời 
sau hoàn vốn

2 lần xả/ngày
tối ưu theo 2 khung giờ cao 
điểm

9h30–11h30 và 17h00–20h00 
các ngày trong tuần

4 chỉ số cần yêu cầu trong báo giá:

LCOS (VNĐ/kWh):  Chi phí lưu trữ quy dẫn cả vòng đời 
— chỉ số so sánh công bằng nhất giữa các công nghệ.

IRR & NPV:  Tính theo biểu giá điện hiện hành và kịch 

bản tăng giá điện 3–5%/năm.

Bảo hành hiệu suất:  Cam kết % dung lượng còn lại 
theo năm (ví dụ ≥80% sau 10 năm) bằng văn bản.

Chi phí O&M:  Phí vận hành – bảo trì hằng năm và 
chi phí thay thế linh kiện chính.
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Lựa chọn nhà thầu EPC đồng hành 15 năm
BESS là tài sản vận hành 15 năm — chọn đối tác, không chỉ chọn thiết bị

Kinh nghiệm dự án thực tế tại Việt Nam
Yêu cầu danh sách dự án BESS/điện mặt trời đã vận hành, kèm thông tin liên hệ tham chiếu để 
kiểm chứng trực tiếp.

EPC trọn gói & một đầu mối trách nhiệm
Khảo sát – thiết kế – cung cấp thiết bị – thi công – thẩm duyệt PCCC – nghiệm thu đóng điện 
trong một hợp đồng duy nhất.

Minh bạch nguồn gốc thiết bị
Datasheet cell gốc, CO/CQ, chứng chỉ test độc lập; cảnh giác với báo giá thấp bất thường dùng 
cell không rõ xuất xứ.

Năng lực O&M và cam kết SLA
Đội kỹ thuật thường trực, giám sát từ xa 24/7, thời gian phản hồi sự cố cam kết bằng văn bản 
trong hợp đồng.

Linh hoạt mô hình hợp tác
Có thể triển khai theo CAPEX (khách đầu tư) hoặc PPA/ESCO (đối tác đầu tư, khách trả theo mức 
tiết kiệm).



M Ô  H Ì N H  Đ Ầ U  T Ư

CAPEX hay PPA/ESCO — chọn mô hình nào?
Cả hai đều khả thi với Etek Power; lựa chọn phụ thuộc ưu tiên tài chính của tập đoàn

CAPEX – Tự đầu tư

✓ Doanh nghiệp sở hữu tài sản, hưởng 100% 
giá trị tiết kiệm

✓ IRR cao nhất nếu có sẵn nguồn vốn và thời 
gian khấu hao dài

✓ Chủ động hoàn toàn về vận hành, dữ liệu 
và nâng cấp

✓ Phù hợp: tập đoàn hiện diện dài hạn ≥10 
năm tại Việt Nam

PPA / ESCO – Đối tác đầu tư

✓ Không bỏ vốn đầu tư ban đầu (0 đồng 
CAPEX), không rủi ro công nghệ

✓ Trả phí theo mức tiết kiệm thực tế hoặc 
theo kWh sử dụng

✓ Đối tác chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, 
hiệu suất trọn vòng đời

✓ Phù hợp: ưu tiên dòng tiền, cần phê duyệt 
nhanh từ tập đoàn mẹ

Gợi ý: nhiều doanh nghiệp FDI chọn PPA cho giai đoạn 1 để chứng minh hiệu quả, sau đó chuyển sang CAPEX khi mở rộng.



DỰ ÁN THAM CHIẾU

Etek Power đã triển khai cho ai?
Dự án thực tế đang vận hành — sẵn sàng kết nối tham quan thực địa

BESS CÔNG NGHIỆP

Thép Long An

BESS 5 MW / 10 MWh

Hệ thống lưu trữ quy mô lớn 
cho nhà máy thép — cắt 
đỉnh phụ tải, tối ưu chi phí 
điện cho phụ tải nặng và hỗ 
trợ lộ trình CBAM.

Cùng hệ sinh thái Tân Phát ETEK Group — hơn 10 năm kinh nghiệm kỹ thuật công nghiệp tại Việt Nam.



TÓM TẮT

Checklist 10 câu hỏi trước khi ký hợp đồng BESS
In trang này và dùng trong buổi làm việc với mọi nhà cung cấp

1 Đã có dữ liệu phụ tải 30 phút/lần của 12 
tháng gần nhất chưa?

2 Mục tiêu đầu tư chính là gì: tiết kiệm, dự 
phòng hay ESG?

3 Cell pin là loại gì, tuổi thọ bao nhiêu chu kỳ, có 
datasheet gốc?

4 Hệ thống có chứng chỉ IEC 62619 / UN38.3 / 
UL 9540A không?

5 Phương án PCCC đã được thẩm duyệt ở dự 
án tương tự chưa?

6 LCOS, IRR và thời gian hoàn vốn được tính 
trên giả định nào?

7 Bảo hành hiệu suất pin theo năm có cam kết 
bằng văn bản không?

8 Nhà thầu có dự án tham chiếu vận hành thực 
tế tại Việt Nam không?

9 SLA vận hành – bảo trì: thời gian phản hồi sự 
cố là bao lâu?

10 Có lựa chọn mô hình PPA/ESCO nếu không 
muốn bỏ vốn đầu tư?



NHẬN KHẢO SÁT VÀ MÔ 
PHỎNG HIỆU QUẢ BESS 
MIỄN PHÍ

Gửi cho chúng tôi hóa đơn điện 12 tháng
— đội ngũ kỹ sư Etek Power sẽ trả lại bản
phân tích phụ tải, cấu hình BESS đề xuất
và bài toán hoàn vốn chi tiết trong 5 ngày
làm việc.

189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Hà Nội

Hotline / Zalo: 0947.137.388

Longtv@etekpower.vn
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